
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                XÃ HÀNH DŨNG         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu mẫu số 2
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỢT 2 NĂM 2025

CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮ NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRỞ XUỐNG
(DIỆN UBND HUYỆN QUYẾT ĐỊNH )

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trong năm 2025: 03 người.

TT HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Chức vụ đang giữ hiện
nay

Ngạch, bậc lương hiện hưởng Kết quả nâng bậc lương năm 2025

Ghi
chúNam Nữ Mã số

ngạch

Bậc
trong
ngạch

Hệ số
lương
hiện
giữ

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu,
vượt

khung
(nếu có)

Thời điểm
nâng lương

lần sau

Mã số
ngạch

Bậc
lương

sau khi
nâng

Hệ số
lương

sau khi
nâng

Phụ cấp
thâm
niên
vượt

khung
(nếu
có)

Hệ số
chênh
lệch
bảo
lưu
(nếu
có)

Thời gian để
tính nâng bậc
lương lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I CB, CC, VC được nâng bậc lương thường xuyên
1 Nguyễn Văn Được 26/7/1992 CC Văn hóa - Xã hội 01,003 2 2,67 12/6/2022 01,003 3 3,00 12/6/2025

2 Nguyễn Thị Hồng Thái 04-02-
1992 Bí thư Đoàn xã 01,003 1 2,34 28/6/2022 01,003 2 2,67 28/6/2025

3 Trần Văn Đồng ######## Chủ tịch Hội CCB 01,003 1 2,34 20/6/2022 01,003 2 2,67 20/6/2025
II CB, CC, VC được nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung
1
2

…
Danh sách này có 03 CBCCVC. Hành Dũng, ngày 21 tháng  4  năm 2025

 CHỦ TỊCH

Trần Văn Thiện
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